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Đại dương cung cấp không khí mà chúng ta hít thở, là phần lớn nhất của đa dạng sinh học trên hành tinh và là nền tảng của nền kinh tế thế giới như chúng ta đã biết. Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại dương trên thế giới, ngày 8 tháng 6 năm 2022 được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Đại dương Thế giới.
Được tổ chức theo chủ đề "Hồi sinh: hành động chung vì đại dương", ngày này nhắc nhở chúng ta rằng việc bảo vệ các đại dương trên thế giới phụ thuộc vào hành động hiện tại của chúng ta. Vậy vai trò của doanh nghiệp trong cuộc chiến bảo tồn đại dương là gì?
Ước tính khoảng 70% bề mặt hành tinh là nước, điều đó có nghĩa là, kể từ khi loài người xuất hiện, chúng ta đã phụ thuộc vào đại dương để di chuyển và sinh tồn. Đại dương tạo ra ít nhất 50% lượng oxy của hành tinh và hấp thụ khoảng 30% lượng CO2 do con người tạo ra. Nó cũng vận chuyển nhiệt từ xích đạo đến các cực, điều hòa khí hậu và thời tiết toàn cầu. Nhiều loại thuốc có nguồn gốc từ đại dương, bao gồm các thành phần giúp điều trị bệnh ung thư và bệnh tim. Ngoài ra, ngành vận tải biển chỉ là một phần trong đóng góp của đại dương vào nền kinh tế toàn cầu.
Đại dương và nền kinh tế thế giới: Những sự kiện chính
· 59,6 triệu người trên thế giới tham gia vào hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản vào năm 2016.
· Theo OECD, ước tính có 40 triệu người sẽ được các ngành công nghiệp dựa trên đại dương tuyển dụng vào năm 2030.
· 76% tổng thương mại của Mỹ liên quan đến một số dạng của vận tải biển.
· Nền kinh tế đại dương của Mỹ tạo ra 282 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ và các doanh nghiệp phụ thuộc vào đại dương sử dụng gần ba triệu người.
Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng cao của nhân loại đã dẫn đến áp lực ngày càng tăng đối với các đại dương, với những thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và thiếu nhận thức tiếp tục gây nguy hiểm cho các nguồn tài nguyên biển. Mô hình tiêu thụ năng lượng hiện tại là không bền vững, nghĩa là con người đang khai thác nhiều hơn từ đại dương so với khả năng tái tạo của chúng. Liên hợp quốc ước tính rằng hiện tại 90% quần thể cá lớn đã bị cạn kiệt.
3 thách thức lớn mà đại dương đang phải đối mặt
#1 Ô nhiễm tiếng ồn dưới nước:
Là một loại ô nhiễm mà chúng ta không thể nhìn thấy, tiếng ồn do tàu thuyền, hoạt động khai thác dầu khí và thiết bị sonar quân sự gây ra đang làm đảo lộn nghiêm trọng môi trường sống dưới biển. Tiếng ồn này có thể khiến các loài động vật không tìm được thức ăn, không thể giao phối hoặc phát hiện kẻ săn mồi, đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của chúng.
#2 Biến đổi khí hậu:
Nhiệt độ toàn cầu tăng đang tác động mạnh mẽ đến đại dương – khoảng 50% các rạn san hô đã chết. Đồng thời, hiện tượng axit hóa đại dương – do lượng CO₂ trong khí quyển tăng cao – đang làm tan vỏ của các loài như hàu, tôm, tôm hùm và gây ra hàng loạt tác động tiêu cực khác đến hệ sinh thái biển.
#3 Rác thải nhựa và rác khác trên đại dương:
Nhựa chiếm tới 85% tổng lượng rác thải trên biển và đang quay trở lại bàn ăn của con người qua chuỗi thức ăn. Khu vực tích tụ rác nhựa lớn nhất thế giới nằm ở phía Bắc Thái Bình Dương, giữa Hawaii và California, được gọi là "Vùng rác thải Thái Bình Dương" (Great Pacific Garbage Patch - GPGP). GPGP ước tính có diện tích bề mặt khoảng 1,6 triệu km² – gấp đôi bang Texas hoặc gấp ba lần nước Pháp. Một nghiên cứu của tổ chức Hà Lan The Ocean Cleanup phát hiện có hơn 1,8 nghìn tỷ mảnh nhựa tại đây – tương đương 250 mảnh rác cho mỗi người trên hành tinh. 
Những sáng kiến mới nhất nhằm chống ô nhiễm nhựa trên biển
· Cảng Rotterdam đã công bố kế hoạch bắt đầu xây dựng một nhà máy vào năm 2022, với khả năng chuyển đổi 20.000 tấn nhựa không thể tái chế bằng cơ học mỗi năm thành nguyên liệu thô bền vững chất lượng cao.
· Vào đầu tháng 5, BIMCO – hiệp hội vận tải biển quốc tế lớn nhất – đã gia nhập Dự án GloLitter Partnerships của IMO với vai trò đối tác chiến lược.
· Tháng 2, các đối tác trong Sáng kiến Đại dương Sạch (Clean Oceans Initiative) cam kết tăng gấp đôi mục tiêu tài trợ lên 2 tỷ euro vào cuối năm 2025. Đây là sáng kiến chung lớn nhất chuyên tài trợ các dự án nhằm giảm ô nhiễm nhựa trên biển.
· Từ ngày 1/6, tập đoàn vận tải container Pháp CMA CGM tuyên bố sẽ ngừng vận chuyển mọi loại rác thải nhựa trên các tàu của mình.
· Tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ một hiệp ước toàn cầu nhằm “chống ô nhiễm nhựa đại dương” tại Đại hội đồng Môi trường của Liên Hợp Quốc.
Trong Ngày Đại Dương Thế Giới 2022
Nhân dịp này, Liên Hợp Quốc thông qua Chương trình Hiệp Ước Toàn Cầu (UN Global Compact) đã nhấn mạnh rằng sự tham gia của khu vực tư nhân là yếu tố then chốt trong cuộc chiến vì đại dương khỏe mạnh, đồng thời tổng hợp một số sáng kiến nổi bật gần đây nhằm bảo vệ đại dương.
· Bản thiết kế “A Blueprint for a Climate-Smart Ocean to Meet 1.5°C” đưa ra các khuyến nghị chính cho doanh nghiệp nhằm tận dụng các giải pháp về khí hậu dựa vào đại dương, tập trung vào 4 lĩnh vực hành động, bao gồm vận tải hàng hải không phát thải.
· Bản tóm lược riêng của UN Global Compact trình bày một bộ hành động và khuyến nghị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách nhằm đẩy nhanh quá trình khử carbon trong ngành hàng hải, phù hợp với mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5°C.
· Lộ trình tích hợp năng lượng tái tạo ngoài khơi vào quy hoạch không gian biển thông minh về khí hậu (Climate-smart Marine Spatial Planning) đang được xây dựng như một giải pháp tổng thể nhằm đảm bảo phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu.
Các Nguyên tắc Đại dương Bền vững – Sustainable Ocean Principles
Nhằm giải quyết các thách thức nêu trên, UN Global Compact, với sự tham vấn từ hơn 300 bên liên quan, đã phát triển Bộ nguyên tắc Đại dương Bền vững, cung cấp một khung định hướng cho hoạt động kinh doanh có trách nhiệm đối với đại dương.
Doanh nghiệp ký cam kết với các nguyên tắc này có thể chứng minh trách nhiệm và cam kết của mình về bảo vệ đại dương trước các bên liên quan chính.
9 Nguyên tắc Đại dương Bền vững, chia theo 3 lĩnh vực chính:
1. Sức khỏe và năng suất của đại dương (Ocean Health & Productivity)
· Nguyên tắc 1: Đánh giá tác động ngắn hạn và dài hạn của hoạt động doanh nghiệp đối với sức khỏe đại dương và tích hợp các yếu tố này vào chiến lược và chính sách của công ty.
· Nguyên tắc 2: Xem xét các cơ hội kinh doanh bền vững góp phần phục hồi, bảo vệ hoặc duy trì sức khỏe và năng suất đại dương, cũng như sinh kế phụ thuộc vào đại dương.
· Nguyên tắc 3: Hành động để ngăn ngừa ô nhiễm đại dương, giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động kinh doanh nhằm ngăn chặn hiện tượng ấm lên và axit hóa đại dương, đồng thời hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn.
· Nguyên tắc 4: Lập kế hoạch và quản lý việc sử dụng và tác động của mình đối với tài nguyên và không gian biển theo cách đảm bảo tính bền vững lâu dài; thực hiện các biện pháp phòng ngừa nếu hoạt động có thể ảnh hưởng đến các khu vực biển và ven biển dễ bị tổn thương cũng như cộng đồng phụ thuộc vào chúng.
2. Quản trị và tham gia (Governance & Engagement)
· Nguyên tắc 5: Tham gia một cách có trách nhiệm với các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật liên quan đến các quy định và khung pháp lý về đại dương.
· Nguyên tắc 6: Tuân thủ và hỗ trợ việc phát triển các tiêu chuẩn, phương pháp tốt được công nhận trong ngành hoặc thị trường liên quan, nhằm đóng góp vào một đại dương lành mạnh, năng suất và hỗ trợ sinh kế bền vững.
· Nguyên tắc 7: Tôn trọng quyền con người, quyền lao động và quyền của các dân tộc bản địa trong tất cả hoạt động liên quan đến đại dương, bao gồm cả việc thực hiện thẩm tra chuỗi cung ứng, tham vấn và hợp tác minh bạch, toàn diện với các bên liên quan và cộng đồng bị ảnh hưởng, cũng như giải quyết các tác động đã xác định.
3. Dữ liệu và tính minh bạch (Data & Transparency)
· Nguyên tắc 8: Khi thích hợp, cần chia sẻ dữ liệu khoa học có liên quan để hỗ trợ các nghiên cứu và lập bản đồ phục vụ cho việc bảo vệ đại dương.
· Nguyên tắc 9: Minh bạch về các hoạt động, tác động và sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào đại dương, phù hợp với các khung báo cáo có liên quan.
Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến biển, cảng, vận tải, đánh bắt cá hoặc năng lượng ngoài khơi, có vai trò cực kỳ quan trọng trong công cuộc bảo vệ đại dương — vì lợi ích của khí hậu, đa dạng sinh học và cả kinh tế toàn cầu.
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